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1. Phân biệt thụ phấn và thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ  gì với thụ tinh?
· Thụ phấn: Quá trình hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

· Thụ tinh: Quá trình tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái 
( trứng) ( hợp tử

· Quan hệ: Muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, hạt phấn phải được nảy mầm. Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra. 
Quá trình thụ tinh, kết quả, tạo hạt:
· Hạt phấn ở đầu nhụy nảy mầm tạo ống phấn đến noãn ( tế bào sinh dục đực trong hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn ( hợp tử ( phôi.
· Noãn ( hạt chứa phôi.

· Bầu nhuỵ ( quả chứa hạt.
· Các bộ phận khác của hoa thường héo và rụng.
2. Các loại quả( lấy 2 ví dụ mỗi loại) 
    


    
	Quả khô 

	Quả khô nẻ  (tự nứt vỏ khi chín)

	
	Quả khô không nẻ  (không nứt vỏ khi chín)

	Quả thịt

	Quả hạch  (1 hạt)

	
	Quả mọng  (nhiều hạt nhỏ)


3. So sánh hạt 1 và 2 lá mầm. Chú thích hình vẽ 28.1 ; 33.1 và 33.2 (sgk)

· Giống :  Vỏ hạt, phôi (lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm), chất dinh dưỡng dự trữ

· Khác:



	Hạt 1 lá mầm
	Hạt 2 lá mầm

	-Phôi có 1 lá mầm



-Có phôi nhũ



- Phôi nhũ chứa chất dự trữ
	-Phôi  có 2 lá mầm

-Không có phôi nhũ

-Lá mầm chứa chất dự trữ


4. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió:
· Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
· Hoa to thì mọc đơn độc, hoa nhỏ thì mọc thành chùm (Màu sắc sặc sỡ để thu hút côn trùng)

· Hoa nở ban ngày: màu sắc sặc sỡ.

· Hoa nở đêm: màu trắng, hương thơm, mật ngọt

· Hoa đực: hạt phấn to, có gai hoặc móc

· Hoa cái: đầu nhụy có chất dính
· Hoa thụ phấn nhờ gió: 
· Không cần màu sắc, hương thơm, mật ngọt

· Hoa đực: Ớ ngọn cành, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

· Hoa cái: Ở gốc cành; đầu nhụy có chùm lông dài quét phấn

5. Đặc điểm thích nghi với môi trường sống của các cây ở cạn, ở nước và những môi trường đặc biệt:











	Cây sống ở nước
	Trong nước
	· Rễ, thân xốp và rỗng ( hô hấp
· Lá nhỏ ( nương theo nước.
· Thường không có hoa

	
	Trên mặt nước
	· Rễ, thân xốp và rỗng ( hô hấp 
· Lá có phiến dẹt, rộng, Cuống lá phình to,mềm xốp ( nổi trên mặt nước.
· Thường có hoa.

	Cây sống ở trên cạn
	Nơi khô hạn,nắng, gió nhiều
	· Rễ  ăn sâu hoặc lan rộng, nông ( hút nước ngầm hoặc hút sương đêm.
· Thân thấp, phân cành nhiều ( tránh gió

· Lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài ( giảm bớt sự thoát hơi nước.

	
	Nơi độ ẩm cao
	· Rễ dài, ăn sâu ( giữ vững cây, hút nước ngầm
· Thân cành cao, thường tập trung ở ngọn

· Lá, hoa đa dạng

	Cây sống trong môi trường đặc biệt
	Vùng  sa mạc khô nóng
	· Rễ rất dài, ăn sâu hoặc lan rộng và nông ( hút nước ngầm.

· Lá rất nhỏ hoặc biến thành gai ( giảm bớt sự thoát hơi nước.

· Thân mọng nước, có khả năng quang hợp

	
	Vùng ven biển ngập mặn
	· Có rễ chống ( giúp cây đứng vững. Rễ hô hấp( hô hấp.

· Lá rất cứng, có tuyến thải muối ra ngoài hoặc tích tụ muối trong lá già, khi lá rụng thì thải muối ra ngoài (giúp cây lọc muối, lấy nước ngọt.

·  Sinh sản bằng trụ mầm

	
	Vùng nghèo chất dinh dưỡng
	· Lá ( cơ quan bắt côn trùng


